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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 31/07/2024
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 IDC 70.000 4.089.000.000 20.000 1.180.000.000 90.000 5.269.000.000
2 L18 0 0 12.200 425.360.000 12.200 425.360.000
3 MBS 100.000 3.040.000.000 0 0 100.000 3.040.000.000
4 PLC 80.000 2.086.790.000 0 0 80.000 2.086.790.000
5 PVI 0 0 110.200 5.868.930.000 110.200 5.868.930.000
6 PVS 140.000 5.726.040.000 0 0 140.000 5.726.040.000

Tổng 390.000 14.941.830.000 142.400 7.474.290.000 532.400 22.416.120.000


